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BÁO CÁO
Thẩm tra Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
 
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) (sau đây gọi là dự án Luật). Để phục vụ việc thẩm tra, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức các đợt khảo sát thực tế[footnoteRef:1], hội thảo, tọa đàm tham vấn chuyên gia, nhà khoa học[footnoteRef:2]; lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan và Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về nội dung dự án Luật. Ngày 06/3/2023, Thường trực Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng để thẩm tra sơ bộ dự án Luật theo Tờ trình số 37/TTr-CP ngày 17/02/2023 của Chính phủ. Ngày 15/3/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự án Luật tại Phiên họp tháng 3/2023. [1:  Các tỉnh: Bến Tre, Long An, Gia Lai, Bình Định, Hòa Bình, Sơn La, và Lai Châu.]  [2:  Tổ chức Hội thảo khu vực miền Trung tại Khánh Hòa và khu vực phía Bắc tại Hà Nội; Phối hợp tổ chức Hội thảo, tọa đàm với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử tại Bắc Giang ngày 12/12/2022, Viện Nghiên cứu lập pháp ngày 12/3/2023, Thư viện Quốc hội ngày 27/4/2023.] 

Thực hiện Kết luận của UBTVQH[footnoteRef:3], Chính phủ đã hoàn thiện dự thảo Luật, có báo cáo giải trình, tiếp thu đầy đủ ý kiến của UBTVQH kèm theo Tờ trình số 162/TTr-CP ngày 28/4/2023 trình Quốc hội xem xét cho ý kiến về dự án Luật. Ngày 09/5/2023, Ủy ban KH,CN&MT đã tổ chức Phiên họp toàn thể để thẩm tra dự án Luật. Tham dự có đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đại diện Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số cơ quan, tổ chức liên quan. [3:  Thông báo Kết luận số 2127/TB-TTKQH, ngày 31/3/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội.] 

Trên cơ sở báo cáo tham gia thẩm tra của Thường trực Hội đồng Dân tộc và Thường trực các Ủy ban của Quốc hội[footnoteRef:4], các ý kiến tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban KH,CN&MT xin kính trình Quốc hội báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) như sau: [4:  Báo cáo tham gia thẩm tra của Hội đồng Dân tộc (Báo cáo số 967/HĐDT15 ngày 08/5/2023); Các Ủy ban: Tài chính, Ngân sách (Báo cáo số 1184/BC-UBTCNS15, ngày 09/5/2023), Xã hội (Báo cáo số 1667/BC-UBXH15 ngày 08/5/2023), Kinh tế (Báo cáo số 1864/BC-UBKT15 ngày 08/5/2023).] 


I.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Về sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
 Ủy ban KH,CN&MT tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) với những lý do như đã nêu trong Tờ trình số 162/TTr-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ. Việc sửa đổi Luật giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên nước trong bối cảnh cần tăng cường bảo đảm an ninh nguồn nước, khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý tài nguyên nước và yêu cầu hội nhập quốc tế trong quản lý tài nguyên nước.
2. Về Hồ sơ Dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, lấy ý kiến rộng rãi của các đối tượng sử dụng nước, các cơ quan quản lý nước; tham khảo pháp luật và kinh nghiệm quốc tế trong quản lý tài nguyên nước; tiếp thu nghiêm túc đầy đủ ý kiến của UBTVQH tại Phiên họp tháng 3/2023, ý kiến thẩm tra sơ bộ của Thường trực Ủy ban KH,CN&MT và của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các ủy ban khác của Quốc hội. Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy Hồ sơ dự án Luật đáp ứng các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
3. Về sự phù hợp của nội dung dự thảo Luật với chủ trương, đường lối của Đảng
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, nội dung của dự thảo Luật đã thể chế hóa quan điểm, định hướng đổi mới của Đảng và Nhà nước ta trong Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI[footnoteRef:5], Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (về nội dung bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động phòng tránh và giảm thiểu rủi ro thiên tai); các mục tiêu, nhiệm vụ trong 06 nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ, vùng Tây nguyên, vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Trung du và miền núi Bắc bộ[footnoteRef:6]; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; Kết luận số 30-KL/TW ngày 25/02/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách của Việt Nam đối với việc các nước phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công; Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước, phòng chống ô nhiễm nước và phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt; đổi mới và hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý tài nguyên nước; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước theo hướng quản trị nước, đẩy mạnh xã hội hoá ngành nước và áp dụng các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên nước. Nội dung dự thảo Luật đã bám sát quan điểm, mục tiêu sửa đổi và 04 nhóm chính sách lớn đề ra tại Tờ trình số 162/TTr-CP bao gồm: (1) Bảo đảm an ninh tài nguyên nước; (2) Xã hội hóa ngành nước; (3) Tài chính về tài nguyên nước; (4) Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống tác hại do nước gây ra. [5:  Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.]  [6:  (1) Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (2) Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Nghị quyết số 13 -NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh Vùng ĐBSCL; (5) Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng; (6) Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
] 

Tuy nhiên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Luật cần tập trung làm rõ hơn quan điểm về ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản trị, phát triển tài nguyên nước, đặc biệt là công nghệ số để thống nhất về cơ sở dữ liệu, giảm thiểu nhân lực, quản lý vận hành hiệu quả, tiết kiệm chi phí, thuận lợi trong kiểm tra, giám sát… trong dự thảo Luật nhằm quản lý có hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên nước.
4. Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế
Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, Cơ quan chủ trì soạn thảo đã tích cực tổ chức rà soát, tập trung vào 48 bộ luật, luật, nghị quyết, 02 điều ước quốc tế có liên quan đến Luật Tài nguyên nước, trong đó 11 luật có nhiều nội dung liên quan trực tiếp để xây dựng, hoàn thiện các quy định trong dự thảo Luật, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và tương thích với các điều ước quốc tế. Do đó, các quy định trong dự thảo Luật cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.
Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, rà soát kỹ việc sử dụng các khái niệm “nguồn nước”, “tài nguyên nước” trong một số điều khoản của dự thảo Luật cho thống nhất và phù hợp. Ngoài ra, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các Điều ước quốc tế liên quan; phối hợp, tổ chức rà soát các quy định giữa các Luật để loại bỏ những quy định không cần thiết hoặc dẫn chiếu theo pháp luật hiện hành, nhất là một số nội dung của dự thảo Luật có liên quan đến nhiều dự án luật đang được sửa đổi, bổ sung như Luật Đất đai (các quy định đất có mặt nước ao, hồ, đầm (Điều 184), đất có mặt nước ven biển (Điều 185), đất bãi bồi ven sông, ven biển (Điều 187), đất xây dựng các công trình có hành lang bảo vệ an toàn (Điều 204); Luật Giao dịch điện tử (các quy định về xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia (Điều 8), dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên nước (Điều 9)… để thể hiện đúng quan điểm, mục đích xây dựng Luật đã nêu trong Tờ trình số 162/TTr-CP, khắc phục chồng chéo, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.           
5. Về tính khả thi của dự thảo Luật
Dự thảo Luật đã được xây dựng dựa trên việc tổng kết thi hành luật, kế thừa các quy định của Luật Tài nguyên nước hiện hành và đánh giá, rà soát kết quả thực thi các luật có liên quan. Do đó, về cơ bản các quy định của dự thảo Luật đảm bảo tính khả thi. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục rà soát các quy định để tối ưu hóa việc khai thác, sử dụng nguồn nước, làm rõ thêm nội hàm một số quy định trong dự thảo Luật như quy định về xây dựng kịch bản nguồn nước (khoản 3 Điều 36), làm rõ căn cứ xây dựng, việc áp dụng kịch bản nguồn nước trong quản lý tài nguyên nước; quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục tình trạng thiếu nước trên địa bàn (khoản 3 Điều 37); quy định về vận hành hồ chứa nước theo thời gian thực và trách nhiệm đóng góp kinh phí xây dựng, vận hành hệ thống công cụ hỗ trợ ra quyết định điều tiết, vận hành liên hồ chứa và hoạt động của Tổ chức lưu vực sông (khoản 4 Điều 39); quy định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho mục đích nông nghiệp (khoản 2 Điều 83); quy định về hồ chứa và khai thác sử dụng nước hồ chứa, đập dâng (khoản 1, 3 và 7 Điều 53), xác định thời điểm cho áp dụng quy định này và năng lực thực tế của hồ chứa để bảo đảm an toàn phòng lũ.
Ngoài ra, trong dự thảo Luật còn 20 nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết trên tổng số 83 Điều. Vì vậy, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để cụ thể hóa bằng các quy định chi tiết trong dự thảo Luật. Làm rõ thêm thủ tục hành chính về thẩm định việc điều chỉnh, bổ sung công trình khai thác, sử dụng nước vào quy hoạch do các Bộ, cơ quan ngang bộ lập (khoản 4 Điều 22)… để bảo đảm tính khả thi.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ
1. Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật
Nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật để quản lý toàn diện các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước. Với phạm vi điều chỉnh như vậy thì tên gọi Luật Tài nguyên nước là phù hợp, với hàm ý nhằm nâng cao nhận thức về nước là tài nguyên quan trọng thiết yếu, là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất quản lý[footnoteRef:7], cần phải được sử dụng một cách bền vững, tiết kiệm, hiệu quả. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị đổi tên Luật thành “Luật Quản lý nguồn nước”, “Luật Quản lý và sử dụng tài nguyên nước” cho phù hợp với mục tiêu quản lý về nước, quy định của các luật về khai thác, sử dụng nước hiện hành và các quan điểm nêu trong Tờ trình số 162/TTr-CP. Có ý kiến đề nghị làm rõ lý do không điều chỉnh đối với nước khoáng, nước nóng thiên nhiên (hiện nay đang được điều chỉnh theo pháp luật về khoáng sản[footnoteRef:8]). Một số ý kiến đề nghị bổ sung phạm vi điều chỉnh đối với nước dưới đất thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam vì thực tế một số khu vực cồn nổi, giàn khoan dầu khí vẫn đang khai thác sử dụng nguồn nước này; ý kiến khác đề nghị nên xem xét giới hạn phạm vi điều chỉnh về “phòng, chống tác hại do nước gây ra” trong dự thảo Luật vì hiện nay, pháp luật về phòng, chống thiên tai đã quy định chi tiết, toàn diện về vấn đề này. [7:  Quy định tại Điều 53 Hiến pháp năm 2013.]  [8:  Theo khoản 2, khoản 3 Luật Khoáng sản thì nước khoáng là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, có thành phần, tính chất và một số hợp chất có hoạt tính sinh học đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam; nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất, có nơi lộ trên mặt đất, luôn có nhiệt độ tại nguồn đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. Theo khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư số 52/2014/TT-BTNMT, ngày 09/9/2024 về phân cấp trữ lượng và cấp TNN khoáng, nước nóng thiên nhiên thì: Nguồn nước khoáng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất được thành tạo và chứa trong một cấu trúc địa chất có đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn thuận lợi cho việc hình thành, tích tụ, vận động của nước; có thành phần khoáng chất và các tính chất hóa học, vật lý, vi sinh, độ tinh khiết nguyên thủy ổn định theo thời gian, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam; nguồn nước nóng thiên nhiên là nước thiên nhiên dưới đất được thành tạo và chứa trong một cấu trúc địa chất có đặc điểm địa chất, địa chất thủy văn thuận lợi cho việc hình thành, tích tụ, vận động của nước; có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 30°C, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng tại Việt Nam. Trường hợp không điều chỉnh trong Luật Tài nguyên nước  thì đề nghị sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật về nước nóng theo Thông tư 54/2014/TT-BTNMT theo hướng có nhiệt độ lớn hơn 40°C để phân biệt rõ với nước dưới đất vì nhiệt độ nền của nước dưới đất là 30°C.] 

Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành với phạm vi điều chỉnh như dự thảo Luật và đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu các ý kiến về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh để đảm bảo tính thống nhất và toàn diện.
2. Về nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (Điều 4)
Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với các nội dung về nguyên tắc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả  do nước gây ra như dự thảo Luật. Tuy nhiên, đề nghị thể hiện rõ ràng hơn các nguyên tắc quản lý cho từng hoạt động cụ thể (từ quản lý tài nguyên; quản lý hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hoạt động bảo vệ tài nguyên nước; hoạt động hạn chế tác hại do nước gây ra...) và tối ưu hóa trong khai thác, sử dụng nước. Đồng thời, đề nghị bổ sung các nguồn nước mưa, nước biển tại khoản 1 để thể hiện tính toàn diện, tổng hợp trong quản lý tài nguyên nước; bổ sung nội dung “gắn với khả năng nguồn nước, năng lực công trình khai thác, điều tiết nước” tại khoản 5 về khai thác, sử dụng tài nguyên nước; bổ sung một khoản quy định nguyên tắc trong hoạt động tích trữ, điều hòa, phân phối nước để thể hiện rõ hơn tính chủ động trong thể chế hóa chính sách về bảo đảm an ninh nguồn nước.
[bookmark: _Hlk134197819]Ngoài ra, Ủy ban KH,CN&MT nhận thấy, dự thảo Luật xác định nguyên tắc quản lý tài nguyên nước xuyên suốt là quản lý theo lưu vực sông và có quy định về Tổ chức lưu vực sông (khoản 2 Điều 22, điểm a khoản 7 Điều 44, khoản 3 Điều 74, và điểm a khoản 2 Điều 78) trên cơ sở kế thừa Luật Tài nguyên nước năm 2012 (Điều 6, 21, 24, 58, 70, và 72), nhưng vẫn chưa cụ thể. Theo kinh nghiệm của một số quốc gia quản lý hiệu quả tài nguyên nước  như: Úc, Pháp, Hàn Quốc… thì Tổ chức lưu vực sông đóng vai trò quan trọng, là tổ chức chuyên ngành theo dõi quản lý toàn diện diễn biến tự nhiên của lưu vực sông; thực hiện các hoạt động về điều tra, lập quy hoạch tài nguyên nước; quản trị nguồn nước; điều phối lợi ích chung giữa khai thác, sử dụng nước và bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ sinh thái; kiến nghị các vấn đề về khai thác, sử dụng nước, bảo vệ môi trường trên toàn bộ lưu vực sông. 
Việt Nam có trên 3.450 sông, suối với chiều dài từ 10 km trở lên, nằm trong 108 lưu vực sông được phân bố và trải dài trên cả nước, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, khan hiếm nước ở một số khu vực, nhu cầu sử dụng nước gia tăng thì việc quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả, phát triển nguồn nước lưu vực sông có vai trò quan trọng. Do đó, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo cần quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổ chức lưu vực sông, đặc biệt là chức năng về điều tra, đánh giá trữ lượng nước, lập quy hoạch; điều hòa khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông; giám sát khai thác, sử dụng nước, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái… để nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước lưu vực sông. 
3. Chính sách của Nhà nước về tài nguyên nước (Điều 5)
Ủy ban KH,CN&MT cơ bản nhất trí với quy định các chính sách của nhà nước về tài nguyên nước tại Điều 5 của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị bổ sung một số chính sách như: Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách cho bảo vệ nguồn nước; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế sử dụng nước, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước; quản lý tài nguyên nước dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (thay cho việc cấp phép); chính sách khuyến khích tích trữ, bổ cập nguồn nước, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, tiết kiệm nước từ quy mô nhỏ nhất là hộ gia đình đến quy mô lớn nhất là cả quốc gia; chính sách ứng dụng khoa học và công nghệ trong điều tiết, vận hành hồ đập để sử dụng hiệu quả dung tích phòng lũ của các hồ chứa; chính sách hỗ trợ các chủ công trình khai thác, sử dụng nước khi được yêu cầu điều tiết nước cho các mục đích xã hội, dân sinh. 
4. Điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch tài nguyên nước (Chương II)
- Về điều tra cơ bản tài nguyên nước (mục 1 Chương II)
Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, do tính chất biến động của tài nguyên nước, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, phát triển KT-XH nên hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên nước có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, khai thác sử dụng nước của các ngành kinh tế. Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ cơ chế, điều kiện sử dụng ngân sách nhà nước để các tổ chức, cá nhân thực hiện dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước, cập nhật thông tin, kết quả điều tra vào hệ thống thông tin tài nguyên nước; làm rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong cập nhật, chia sẻ thông tin về điều tra cơ bản tài nguyên nước… để tránh lãng phí ngân sách và tài sản công. Đồng thời, làm rõ quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước (Điều 11) có phải là một loại quy hoạch tài nguyên nước được quy định tại mục 2, Chương II hay không để thống nhất cách quy định các nội dung về quy hoạch và chuyển về một mục để thuận tiện theo dõi, áp dụng. Đề nghị phân biệt hoạt động điều tra cơ bản và hoạt động kiểm kê tài nguyên nước tại Điều 12; bổ sung nội dung điều tra ảnh hưởng chất lượng nguồn nước đối với sức khỏe người dân tại khoản 2 Điều 12.
- Về quy hoạch tài nguyên nước (Mục 2, Chương II)
Đề nghị xác định thứ bậc ưu tiên khi quy định các nội dung liên quan đến quy hoạch, xem xét nội dung khoản 2 Điều 17 để phù hợp với mối quan hệ giữa các quy hoạch và nguyên tắc giải quyết xung đột giữa các quy hoạch được quy định trong Luật Quy hoạch. Đề nghị sửa lại tên Điều 19 về quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh cho phù hợp với nội dung quy hoạch; làm rõ lý do, các trường hợp Thủ tướng Chính phủ ủy quyền điều chỉnh quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại khoản 4 Điều 20, đặc biệt là trường hợp bổ sung, điều chỉnh hoặc đưa ra khỏi quy hoạch công trình điều tiết, trữ nước, khai thác sử dụng, phát triển tài nguyên nước (thuộc các Bộ chuyên ngành) để phù hợp với Luật Quy hoạch. Đồng thời, với quan điểm quản lý xuyên suốt theo lưu vực sông, Cơ quan chủ trì soạn thảo cần rà soát hạn chế nhiệm vụ lập quy hoạch của từng địa phương liên quan đến phần lưu vực sông đi qua địa phận của địa phương để giảm áp lực cho địa phương trong việc lập quy hoạch; bổ sung căn cứ dự báo khả năng biến đổi khí hậu để làm cơ sở trong Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước. 
5. Về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước (Chương III)
5.1. Về chức năng nguồn nước (Điều 23)
Ủy ban KH,CN&MT tán thành với việc xác định chức năng nguồn nước, phân vùng chức năng nguồn nước trong bảo vệ tài nguyên nước và cần thể hiện rõ nét hơn quan điểm này. Theo đó, Điều 23 cần thể hiện rõ việc bảo vệ nguồn nước phải dựa vào chức năng và phân vùng nguồn nước; thẩm quyền phân vùng chức năng nguồn nước; các biện pháp bảo vệ nguồn nước để đạt mục tiêu bảo vệ hiệu quả số lượng và chất lượng nguồn nước. Đối với hoạt động xả thải vào nguồn nước cần yêu cầu phải xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả thải; bổ sung quy định cơ chế tài chính khi cấp nước cho các mục đích sử dụng khác nhau phải tính đến lượng nước thải và chi phí để xử lý nước thải sau sử dụng nhằm bảo vệ hiệu quả nguồn nước. 
5.2. Về dòng chảy tối thiểu (Điều 25)
Quy định về dòng chảy tối thiểu là công cụ kỹ thuật để quản lý nhằm bảo vệ hệ sinh thái lưu vực sông và bảo đảm nguồn cấp nước cho hạ du. Do đó, Ủy ban KH,CN&MT thấy rằng, việc quy định dòng chảy tối thiểu là cần thiết và cũng đã được quy định trong Luật Tài nguyên nước năm 2012[footnoteRef:9], Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội[footnoteRef:10] và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. [9:  Tại các Điều 2, 3, 12, 53, 54, 59, 70, 71 và 72 của Luật Tài nguyên nước năm 2012.]  [10:  Nghị quyết số 62/2013/QH13 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.] 

Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ sự tham gia của các bên có liên quan khi xác định dòng chảy tối thiểu để bảo đảm lợi ích giữa tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước với bảo vệ môi trường phía hạ du; cần xem xét việc quy định dòng chảy tối thiểu đối với một số khu vực mà lượng nước về sông, suối theo mùa hoặc có thời điểm khô cạn. Đề nghị bổ sung trách nhiệm các Bộ, ngành, Tổ chức lưu vực sông và các bên liên quan trong xác định dòng chảy tối thiểu; cần bổ sung một khoản về căn cứ để xác định dòng chảy tối thiểu như nhu cầu khai thác sử dụng nước, lượng nước theo mùa, tác động của biến đổi khí hậu, khả năng nguồn nước từ thượng nguồn, từ bên ngoài lãnh thổ… vì quy định này linh hoạt, theo thực tế, liên quan trực tiếp đến hoạt động vận hành công trình khai thác, sử dụng nước.
5.3. Về bảo vệ nước dưới đất (Điều 30)
Đề nghị quy định về bảo vệ nước dưới đất cần chú trọng cả khía cạnh số lượng và chất lượng; bổ sung một khoản về bổ sung nhân tạo nước dưới đất, bổ cập nước dưới đất từ nước mưa; quy định về tạo bề mặt thoáng để thẩm thấu nước mưa, thu gom nước mưa, khu vực dự trữ nước để bổ cập cho nước dưới đất; việc xử lý nước thải để bảo vệ nước dưới đất; đồng thời chuyển Điều 62 về phòng, chống sụt, lún đất về Điều này cho phù hợp.
6. Về điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Chương IV)
6.1. Về điều hòa, phân phối tài nguyên nước (Mục 1)
Ủy ban KH,CN&MT tán thành với sự cần thiết quy định về nội dung điều hoà, phân phối tài nguyên nước trong dự thảo Luật để thể hiện rõ quan điểm chủ động trong quản lý tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước. Tuy nhiên, việc điều hòa, phân phối tài nguyên nước phụ thuộc nhiều vào các biện pháp công trình, liên quan đến bảo đảm an toàn công trình thuộc trách nhiệm của chủ quản lý khai thác công trình, các Bộ quản lý khai thác, sử dụng nước. Hiện nay, trong quy trình vận hành, điều tiết công trình đã bao gồm các quy định về điều tiết nước cho các tình huống. Vì vậy, đề nghị cần làm rõ mối liên hệ giữa quy trình vận hành công trình khai thác nước với kịch bản nguồn nước trên các lưu vực sông, kế hoạch khai thác sử dụng nước, phương án điều hoà, phân phối tài nguyên nước quy định tại Điều 36 dự thảo Luật nhằm phân định rõ trách nhiệm giữa các Bộ trong hoạt động điều hòa, phân phối tài nguyên nước. Ngoài ra, đề nghị bổ sung một khoản về căn cứ để xây dựng kịch bản, phương án điều hoà, phân phối tài nguyên nước, trong đó lưu ý cơ sở tính toán số lượng dân cư, giới tính; hạn ngạch khai thác, sử dụng nước; quy định về dự trữ, tích trữ tài nguyên nước quốc gia; nội dung kịch bản nguồn nước; quy trình xây dựng kịch bản, phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước; sự tham gia của các bên liên quan, đặc biệt là Tổ chức lưu vực sông để bảo đảm tính khách quan, công bằng lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; xác định trách nhiệm của cơ quan ra quyết định và giải quyết những vấn đề phát sinh từ việc ra quyết định; đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trực tiếp sử dụng nguồn nước là một trong những căn cứ để thực hiện dự án chuyển nước. Đề nghị làm rõ khái niệm “hạn ngạch khai thác, sử dụng nước” vì trong giấy phép khai thác sử dụng nước hiện nay chỉ quy định lưu lượng nước được phép khai thác.
6.2. Về khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Mục 2)
- Quy định chung về khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Điều 42): Ủy ban KH,CN&MT đề nghị bổ sung nguyên tắc phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng hợp lưu vực sông và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác tại khoản 1 Điều 42 cho phù hợp với pháp luật về quy hoạch. Nghiên cứu bổ sung nguyên tắc quản lý khai thác, sử dụng nước phải đăng ký hoặc được cấp phép và có sự giám sát thông qua đăng ký, cấp phép. Một số ý kiến đề nghị làm rõ quy định về khai thác, sử dụng trong quản lý tài nguyên nước với quy định về khai thác, sử dụng nước theo pháp luật chuyên ngành. Ngoài ra, đề nghị làm rõ trách nhiệm của chủ quản lý công trình sử dụng nước trong các hồ chứa nước, cơ chế phối hợp quản lý các hoạt động trong hồ chứa nước như nuôi trồng thủy sản, du lịch, nạo vét lòng hồ kết hợp tận thu khoáng sản, khai thác điện mặt trời trên mặt hồ[footnoteRef:11]… [11:  Hiện nay, trên cùng một hồ chứa nhưng các chủ thể khác nhau thì quản lý các mục đích khai thác tài nguyên khác nhau dẫn đến chồng chéo, thiếu sự phối hợp trong quản lý. Ví dụ, đối với các đập thủy điện, việc quản lý, vận hành đập thủy điện thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương hoặc UBND tỉnh; thẩm quyền quản lý, sử dụng nước phục vụ mục đích thủy lợi thuộc Bộ NN&PTNT, còn việc quản lý, khai thác khoáng sản trên hồ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục An toàn kỹ thuật và môi trường (Bộ Công Thương) hoặc UBND tỉnh. Vì thế, đối với mỗi một hoạt động, mặc dù được quy định độc lập nhưng quá trình triển khai lại ảnh hưởng đến nhiều chủ thể quản lý khác nhau. Trong khi đó, chưa có sự phối hợp quản lý cũng như quy định, ràng buộc trách nhiệm giữa các chủ thể, đặc biệt là trách nhiệm của chủ quản lý công trình.] 

- Về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Điều 43): Đề nghị bổ sung quy định về quyền của tổ chức khai thác, sử dụng nước được Nhà nước hỗ trợ khi phải điều chỉnh chế độ khai thác, vận hành công trình theo yêu cầu. Khảo sát thực tế tại một số nhà máy thủy điện cho thấy, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn về nguồn nước do biến đổi khí hậu, diễn biến bất lợi của thời tiết, nhưng ngoài nhiệm vụ phát điện thường xuyên phải tham gia vận hành ổn định hệ thống điện theo phương thức chạy bù, điều tần. Do đó, tại một số thời điểm, không đảm bảo lưu lượng xả nước về hạ du theo quy trình vận hành liên hồ. Bên cạnh đó, việc huy động các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện và nhu cầu phụ tải trong hệ thống điện vào các ngày nghỉ, ngày lễ giảm thấp, hệ thống điều động điện quốc gia buộc phải giảm huy động điện từ các nhà máy thủy điện đa mục tiêu dẫn đến việc khó khăn trong đảm bảo lưu lượng nước trung bình ngày được xả về hạ du, ảnh hưởng đến việc phát điện. 
- Về đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (Điều 44): Đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, thể hiện rõ trường hợp nào phải đăng ký, trường hợp nào phải cấp phép, trường hợp nào không phải đăng ký, cấp phép tại khoản 1, khoản 2 để tránh trùng lắp hoặc bỏ sót; làm rõ mối liên hệ giữa đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước tại Điều 44 với quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tại Điều 66. Bổ sung quy định việc đăng ký, cấp phép đối với các công trình thủy lợi đang hoạt động thuộc đối tượng phải đăng ký, cấp phép theo hướng tối giản các thủ tục hành chính và chi phí thực hiện.
7. Về phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (Chương V)
- Về phòng, chống xâm nhập mặn (Điều 61): Đề nghị sửa đổi nội dung khoản 3 thành “Việc khai thác nước lợ, nước mặn để sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội không được gây nhiễm mặn các nguồn nước” vì khoản 3 chỉ quy định về sử dụng nước lợ, nước mặn cho sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản là chưa đầy đủ mà tất cả các ngành, lĩnh vực như vui chơi, giải trí, du lịch, tín ngưỡng, văn hóa, kinh doanh… có sử dụng nước lợ, nước mặn cũng phải phòng, chống xâm nhập mặn[footnoteRef:12]; đồng thời, đề nghị thể hiện lại khoản 4 cho bao quát hơn. [12:  Tập đoàn Vincom cho xây dựng Biển hồ nước mặn với diện tích 6,1 ha tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Đây là Biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 6 thế giới được xây dựng có công trình, thiết bị phòng, chống nhiễm mặn vào nước ngầm, vào đất.] 

- Về phòng, chống sụt, lún đất (Điều 62): Cần làm rõ khái niệm “chính quyền địa phương nơi gần nhất” quy định tại khoản 2 là khoảng cách địa lý hay phân cấp hành chính và có cần phải báo cho cơ quan chuyên môn quản lý về tài nguyên nước hay không? Cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước được quy định tại khoản 4 Điều 62 là cơ quan nào?
- Về phòng, chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông, hồ (Điều 63): Đề nghị làm rõ quy định tại khoản 2 Điều 63 để tránh chồng chéo với quy định pháp luật về đê điều, giao thông thủy nội địa; xác định rõ phạm vi, quy trình thủ tục và sản phẩm yêu cầu của việc “đánh giá tác động”, phân biệt với “đánh giá tác động môi trường” đã được quy định cho các dự án đầu tư theo pháp luật về bảo vệ môi trường để tránh làm phát sinh thêm thủ tục hành chính; chỉnh sửa khoản 3 Điều 63 cho rõ nghĩa, phù hợp với chức năng quản lý nhà nước ở địa phương bởi lẽ cơ quan thẩm định giúp UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước cùng là Sở Tài nguyên và Môi trường.
8. Về công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước (Chương VI)
 Ủy ban KH,CN&MT thống nhất với việc bổ sung quy định liên quan đến cơ chế tài chính nhằm làm rõ giá trị kinh tế của tài nguyên nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo theo nguyên tắc kinh tế thị trường. Tuy nhiên, đề nghị nghiên cứu bổ sung công cụ kinh tế, cơ chế tài chính liên quan đến phân bổ nguồn thu cho các đối tượng thụ hưởng từ hoạt động bảo vệ nguồn sinh thủy; cần đối chiếu, rà soát quy định giá tính thuế tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về thuế, giá và phải căn cứ vào các yếu tố như: mục đích sử dụng, mức độ khan hiếm của tài nguyên nước, điều kiện khai thác và đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực, lưu vực sông. 
- Về thuế, phí về tài nguyên nước (Điều 65): Đề nghị cần rà soát kỹ nội dung này để phù hợp với Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030[footnoteRef:13]. Có ý kiến đề nghị bỏ các nội dung quy định về thuế, phí, hoặc quy định thành 1 điều chung và dẫn chiếu tới các quy định pháp luật liên quan. [13:  Các chính sách thuế chỉ được quy định trong các văn bản pháp luật về thuế và được hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính nhất quán về hiệu lực pháp lý giữa các luật thuế và các văn bản pháp luật có liên quan.] 

- Về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 66): Đề nghị làm rõ đối tượng phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại khoản 1, khoản 2; làm rõ việc bổ sung quy định thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vì hiện nay lĩnh vực này do các doanh nghiệp nhà nước thực hiện và thủy lợi phí vẫn đang được Nhà nước hỗ trợ. Bên cạnh đó, đề nghị cân nhắc bỏ khoản 4 để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 7, khoản 5 Điều 8 của Luật Ngân sách nhà nước; quy định cụ thể nguyên tắc thu, cách tính thuế tài nguyên và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước[footnoteRef:14]; đối tượng và căn cứ miễn, giảm đối với khoản thu này trong dự thảo Luật (khoản 5) bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 55 Hiến pháp “các khoản thu, chi Ngân sách nhà nước phải được dự toán và luật định”. Rà soát, đối chiếu các quy định tại điểm a, b khoản 1 với điểm a, b khoản 2 Điều 66 để bảo đảm tính nhất quán. [14:  Hiện nay chưa thống nhất cách tính lưu lượng, cũng như đối tượng thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước nên dẫn đến khó khăn trong kiểm tra, giám sát. Việc tính tiền cấp quyền khai thác hiện nay dựa chủ yếu vào báo cáo của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn thiếu công cụ để tính đúng, tính đủ.] 

- Về dịch vụ bảo vệ, phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước (Điều 67): Đề nghị làm rõ loại hình dịch vụ hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; cơ quan, tổ chức nào cấp phép kinh doanh cho loại hình dịch vụ này; việc hoạt động và giải quyết các vấn đề phát sinh từ dịch vụ này được thực hiện theo pháp luật nào?; cần cân nhắc, đánh giá tác động kỹ lưỡng và nêu rõ căn cứ của việc quy định về nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng liên quan đến bảo vệ, phát triển nguồn nước “bảo đảm cho tổ chức, cá nhân duy trì bảo vệ, phát triển nguồn sinh thuỷ thượng lưu được chi trả phù hợp từ tổ chức, cá nhân được hưởng lợi ở hạ lưu” để đảm bảo khả thi; bổ sung quy định hướng tới việc sử dụng tối ưu nguồn nước, nâng cao hiệu quả sử dụng nước; quy định khuyến khích các địa phương có cơ chế chuyển đổi quy hoạch rừng sản xuất sang quy hoạch rừng phòng hộ ở những khu vực có nguồn nước để bảo vệ, phát triển và phục hồi nguồn nước.
- Về ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ, phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước (Điều 69): Đề nghị xem xét quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho bảo vệ, phát triển, tích trữ và phục hồi nguồn nước vì nhiều nội dung đã được quy định trong pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế…; đề nghị xem xét, bổ sung “khu vực, địa bàn ưu đãi” bên cạnh “lĩnh vực ưu đãi” quy định tại điểm a khoản 1 cho tương thích với pháp luật về đầu tư. Đồng thời, cân nhắc quy định tại điểm b để tương thích với quy định áp dụng ưu đãi đầu tư theo từng dự án đầu tư, không theo từng hoạt động đầu tư tại Luật Đầu tư năm 2020; cũng có ý kiến đề nghị không quy định tại điểm b khoản 1 vì đã được quy định chi tiết trong pháp luật về đầu tư, đất đai, thuế...
- Về nguồn lực cho bảo vệ, phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước (Điều 70): Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3 Điều 70 với lý do việc bố trí ngân sách nhà nước phải căn cứ vào khả năng ngân sách nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
- Về đầu tư phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước ưu tiên thực hiện theo hình thức xã hội hóa (Điều 71): Đề nghị làm rõ nội hàm của “hoạt động phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước” quy định tại khoản 1 Điều 71 và dịch vụ bảo vệ, phát triển, tích trữ nước và phục hồi nguồn nước quy định tại Điều 67 dự thảo Luật để đảm bảo tính thống nhất. Đồng thời, chỉ nên quy định những hoạt động nào cần kêu gọi đầu tư xã hội hóa theo hình thức đối tác công tư  cho tương thích với pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
9. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước (Chương VIII)
Ủy ban KH,CN&MT cơ bản tán thành quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp tại các Điều 76 và 77 của dự thảo Luật. Các quy định trong dự thảo Luật đã bổ sung nhiều nội dung mới, thể chế hóa các quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước về quản lý tài nguyên nước. 
Tuy nhiên, dự thảo Luật cần phân định rõ trách nhiệm quản lý tài nguyên nước với quản lý công trình khai thác, sử dụng nước của các Bộ, ngành; bổ sung quy định về cơ chế phối hợp giữa Bộ TN&MT với các Bộ có khai thác, sử dụng nước để việc quản lý được thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo[footnoteRef:15], gây lãng phí nguồn lực và bỏ sót lĩnh vực quản lý[footnoteRef:16].  [15:  Cụ thể: điểm a khoản 2 Điều 76 dự thảo Luật quy định Bộ TN&MT có trách nhiệm ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá về quy hoạch, điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, trám lấp giếng không sử dụng, trong khi đó, tại khoản 2 Điều 56, Luật Thủy lợi quy định trách nhiệm của Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thủy lợi với đầy đủ các nội dung từ quy hoạch, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phát triển thủy lợi và cấp phép sử dụng; Bộ Công Thương có trách nhiệm quản lý nhà nước các hồ chứa thủy điện; Bộ Xây dựng quản lý nước sinh hoạt đô thị, trong khi cũng là nước sinh hoạt nhưng ở nông thôn thì do Bộ NN&PTNT quản lý; Bộ Giao thông vận tải quản lý hoạt động của các phương tiện thủy trên sông…]  [16:  Qui định về nước mặt được sử dụng làm mát trong các nhà máy nhiệt điện: một nhà máy nhiệt điện có thể sử dụng 4 triệu m3 nước làm mát mỗi ngày, tương đương với nhu cầu sử dụng nước của 4 triệu người/ ngày.  ] 

Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng (khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 76) cần được cụ thể hơn. Cũng có ý kiến đề nghị tập hợp các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp còn rải rác tại các điều khoản trong dự thảo Luật về Điều 76, Điều 77 cho tập trung; đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng liên quan đến nguồn nước, an ninh nguồn nước xuyên biên giới, bảo vệ nguồn nước, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước.
10.  Điều khoản thi hành (Chương X)
Ủy ban KH,CN&MT tán thành với sự cần thiết quy định sửa đổi, bổ sung, chuyển tiếp như Điều 81, Điều 83 của dự thảo Luật. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các hoạt động, dự án, đề án mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện để xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa theo thời gian thực bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước ngày Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) có hiệu lực để đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.
- Về hiệu lực thi hành (Điều 82): Đề nghị cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng để xác định lộ trình thực hiện cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi của một số quy định, chính sách mới của dự thảo Luật và thể hiện cụ thể tại điều khoản chuyển tiếp (Điều 83). Đồng thời, cân nhắc thời điểm luật có hiệu lực thi hành để đảm bảo tính khả thi do có nhiều chính sách mới. 
- Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 83): Đề nghị nghiên cứu xác định lộ trình để các tổ chức, doanh nghiệp quản lý các công trình khai thác, sử dụng nước đáp ứng điều kiện cấp phép, đăng ký; đồng thời xác định trách nhiệm của các tổ chức này nếu hết thời hạn mà không thực hiện; dự kiến hướng xử lý để bảo đảm tính thống nhất với quy định về áp dụng pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, đề nghị làm rõ lộ trình hoàn thành việc đăng ký, cấp phép khai thác đối với các công trình thủy lợi thuộc diện đăng ký, cấp phép (khoản 3) cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc thực hiện cần rà soát cụ thể từng loại công trình, cân nhắc tránh phát sinh chi phí, lãng phí thời gian.
11. Một số vấn đề khác
Ngoài các vấn đề chính nêu trên, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo xem xét một số góp ý như: Cân nhắc bỏ điều khoản về đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật; rà soát các quy định đảm bảo nguyên tắc quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông; rà soát, đối chiếu các quy định về an sinh xã hội trong dự thảo Luật với Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm…; rà soát, bổ sung các quy định về bình đẳng giới; rà soát kỹ thuật văn bản, thống nhất và chuẩn hóa các thuật ngữ, khái niệm như “nguồn nước sinh hoạt”, “nước sinh hoạt”, “nước sạch”; bổ sung giải thích một số từ ngữ cho dễ hiểu, dễ áp dụng, sắp xếp bố cục các chương, mục, điều, khoản, điểm của dự thảo Luật cho phù hợp.
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN
Ủy ban KH,CN&MT đề xuất một số nội dung đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận như sau: (1) Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh của Luật; (2) Về bảo vệ tài nguyên nước và phục hồi nguồn nước; (3) Về điều hòa, phân phối và khai thác, sử dụng tài nguyên nước; (4) Về công cụ kinh tế, chính sách và nguồn lực cho tài nguyên nước; (5) Về trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên nước.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), Ủy ban KH,CN&MT trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến.
Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, TP, NN&PTNT, TC, XD, CT, GTVT;
- Lưu: HC, KHCNMT.
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